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NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

Tháng 9 năm 2015

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 3N/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

73.392.162.0648.509.817.466USDTỔNG TRỊ GIÁ

289.502.8091.074.75848.184.755Tấn1 Lúa mì 191.451

485.098.3522.103.03778.255.041Tấn2 Ngô 377.475

291.148.30640.895.119USD3 Dầu mỡ động thực vật

1.045.187.595135.956.840USD4 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

303.323.51330.823.578USD5 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

1.365.303.497145.631.072USD6 Hóa chất

1.493.913.965177.771.346USD7 Sản phẩm hóa chất

2.222.647.7341.201.502257.821.201Tấn8 Chất dẻo nguyên liệu 141.132

2.274.978.550280.124.220USD9 Sản phẩm từ chất dẻo

346.456.804182.58137.514.007Tấn10 Cao su 20.118

452.528.91349.903.702USD11 Gỗ và sản phẩm gỗ

519.301.222535.96659.482.470Tấn12 Giấy các loại 61.185

262.761.73630.502.056USD13 Sản phẩm từ giấy

924.047.892562.818121.373.925Tấn14 Bông các loại 72.154

785.285.272321.12885.306.033Tấn15 Xơ, sợi dệt các loại 33.822

4.687.068.031524.774.219USD16 Vải các loại

2.640.362.384288.205.370USD17 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

2.172.674.8643.387.395242.171.365Tấn18 Sắt thép các loại: 447.940

107.728.939282.84917.122.584Tấn 50.877- Phôi thép

2.144.404.008207.836.619USD19 Sản phẩm từ sắt thép

2.057.002.881719.885279.409.138Tấn20 Kim loại thường khác: 110.450

618.857.65392.45363.630.412Tấn 9.802- Đồng

416.442.62952.046.584USD21 Sản phẩm từ kim loại thường khác

15.931.452.3321.956.487.537USD22 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

461.494.78234.042.899USD23 Hàng điện gia dụng và linh kiện

7.231.542.863848.183.881USD24 Điện thoại các loại và linh kiện

13.095.365.2841.340.731.433USD25 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

592.765.32868.090.539USD26 Dây điện và dây cáp điện
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1.219.403.471169.146.130USD27 Linh kiện, phụ tùng ô tô

128.316.92513.723.209USD29 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

7.552.380.122905.423.178USD30 Hàng hóa khác
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